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Học trực tuyến

STT MSHV NĂM SINH ĐIỂM
SỐ 

PHÁCH
GHI CHÚ

1 15777 Phạm Văn Ấn 01/01/1974 8,0 R57

2 15778 Huỳnh Quốc Bảo 18/10/1983 8,0 R58

3 15779 Lê Mai Minh Bằng 06/04/1979 8,0 R59

4 15780 Trần Thị Bích 20/10/1982 7,5 R60

5 15781 Trần Văn Bình 28/08/1978 7,5 R61

6 15782 Nguyễn Minh Bổn 10/2/1982 8,5 R62

7 15783 Nguyễn Thị Bưởi 10/8/1974 8,0 R63

8 15784 Tạ Ngọc Bưu 03/10/1966 6,0 R64

9 15785 Đặng Thu Cúc 9/11/1984 7,5 R65

10 15786 Nguyễn Thị Hải Châu 09/11/1982 6,5 R66

11 15787 Nguyễn Thị Kim Chi 1976 7,5 R67

12 15788 Phạm Thành Danh 02/9/1969 8,0 R68

13 15789 Đỗ Thị Thanh Diễm 20/3/1983 7,0 R69

14 15790 Võ Thị Mỹ Duyên 14/10/1980 6,5 R70

15 15791 Nguyễn Thị Đẹp 23/7/1985 7,5 R71

16 15792 Trần Khắc Đỉnh 1/2/1972 7,5 R72

17 15793 Nguyễn Hoài Đức 04/5/1979 8,0 R73

18 15794 Nguyễn Thanh Đường 28/07/1979 8,0 R74

19 15795 Cao Thi Thu Hồng Em 16/03/1981 7,5 R75

20 15796 Nguyễn Trường Giang 30/1/1979 7,5 R76
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STT MSHV NĂM SINH ĐIỂM
SỐ 

PHÁCH
GHI CHÚHỌ VÀ TÊN

21 15797 Lê Trường Giang 05/9/1985 7,0 R77

22 15798 Nguyễn Văn Hải 16/4/1981 6,0 R78

23 15799 Phan Thị Ngọc Hân 7/3/1986 7,5 R79

24 15800 Thái Thị Ngọc Hân 05/5/1981 7,5 R80

25 15801 Huỳnh Chánh Hiệu 6/3/1978 6,0 R1

26 15802 Bùi Phước Hòa 18/7/1978 8,0 R2

27 15803 Nguyễn Thị Mỹ Hồng 27/3/1981 7,0 R3

28 15804 Ngô Phi Hùng 03/5/1982 6,0 R4

29 15805 Võ Phương Hùng 20/07/1973 7,0 R5

30 15806 Lý Thanh Huy 7/11/1975 7,0 R6

31 15807 Nguyễn Tuấn Kiệt 16/11/1974 7,5 R7

32 15808 Nguyễn Ngọc Lành 22/6/1977 7,0 R8

33 15809 Lê Thị Liên 26/07/1985 7,5 R9

34 15810 Phạm Nhất Linh 22/01/1969 8,5 R10

35 15811 Nguyễn Thị Loan 27/10/1981 8,5 R11

36 15812 Huỳnh Thanh Long 2/5/1969 7,0 R12

37 15813 Bùi Phan Nhựt Minh 30/11/1991 6,0 R13

38 15814 Trần Quang Nam 02/9/1981 6,5 R14

39 15815 Nguyễn Bá Niểm 08/02/1978 3,5 R15

40 15816 Lư Thị Thanh Ngân 17/01/1984 8,0 R16

41 15817 Phan Thị Kim Ngân 16/3/1987 7,0 R17

42 15818 Võ Sĩ Nghị 15/12/1978 8,0 R18

43 15819 Tạ Thị Trương Nhi 16/7/1987 7,5 R19

44 15820 Hồ Thị Hồng Nhung 28/10/1989 7,0 R20

45 15821 Trần Thanh Phong 1/1/1977 8,0 R21

46 15822 Đỗ Hữu Phúc 08/12/1986 5,5 R22
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STT MSHV NĂM SINH ĐIỂM
SỐ 

PHÁCH
GHI CHÚHỌ VÀ TÊN

47 15823 Trần Xuân Phước 30/4/1973 8,5 R23

48 15824 Nguyễn Đức Phương 27/3/1979 8,0 R24

49 15825 Trần Thị Mỹ Phương 8/6/1989 7,5 R25

50 15826 Hồ Thị Tố Quyên 26/10/1988 7,5 R26

51 15827 Nguyễn Thị Ngọc Quyền 4/10/1972 6,5 R27

52 15828 Huỳnh Thị Sen 16/08/1987 8,0 R28

53 15829 Hồ Phan Trung Tâm 22/08/1971 7,0 R29

54 15830 Huỳnh Minh Tâm 29/03/1974 8,0 R30

55 15831 Lê Văn Tâm 5/10/1975 8,5 R31

56 15832 Dương Công Tâm 12/9/1984 7,5 R32

57 15833 Nguyễn Hoàng Tiến 18/5/1967 6,0 R33

58 15834 Nguyễn Thị Tiếng 16/3/1986 7,0 R34

59 15835 Lê Thanh Tồn 12/8/1974 7,5 R35

60 15836 Hồ Thị Cẩm Tú 17/2/1982 8,0 R36

61 15837 Trần Thanh Tú 24/4/1981 7,5 R37

62 15838 Lê Thanh Tùng 1/1/1978 7,0 R38

63 15839 Hà Thị Mộng Tuyền 28/11/1982 8,0 R39

64 15840 Võ Thành Tuyền 1/1/1986 5,0 R40

65 15841 Lê Văn Thanh 29/09/1984 6,5 R41

66 15842 Nguyễn Thị Thu Thảo 2/5/1985 5,5 R42

67 15843 Nguyễn Thị Thảo 1/1/1986 6,5 R43

68 15844 Lê Thị Thắm 1981 7,0 R44

69 15845 Nguyễn Đình Thi 25/9/1985 7,5 R45

70 15846 Nguyễn Vạn Thiện 2/3/1979 7,0 R46

71 15847 Hồ Minh Thọ 26/10/1980 7,0 R47

72 15848 Bùi Thị Ngọc Thúy 19/9/1989 5,0 R48
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STT MSHV NĂM SINH ĐIỂM
SỐ 

PHÁCH
GHI CHÚHỌ VÀ TÊN

73 15849 Thái Danh Hồng Cẩm Thúy 11/10/1990 7,0 R49

74 15850 Nguyễn Minh Thức 23/06/1980 6,5 R50

75 15851 Trần Hữu Thượng 1/1/1972 7,0 R51

76 15852 Thái Thị Huỳnh Trang 10/10/1989 7,5 R52

77 15853 Đinh Bảo Trị 29/10/1977 7,5 R53

78 15854 Quách Thị Triếu 10/2/1968 8,0 R54

79 15855 Lê Nguyễn Thiên Ý 25/12/1982 7,5 R55

80 15856 Nguyễn Thị Hồng Ý 9/10/1985 8,0 R56

80 Giỏi 0

0 Khá 62

0 TB 18 - Số không đạt: 

Tổng số bài thi

 - Số bài đạt: 
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